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	UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

Số:       /TB-TCĐVHNT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đà Nẵng, ngày      tháng 03 năm 2021


THÔNG BÁO 
Về việc tuyển sinh vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng năm 2021

Năm 2021, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng tuyển sinh các ngành, nghề thuộc các trình độ đào tạo sau đây:

I. NGÀNH NGHỀ TUYỂN SINH
	Tên ngành, nghề
	Trình độ
	Mã ngành, nghề
	Thời gian đào tạo
	Chỉ tiêu
	Năng lực cốt lõi

	LĨNH VỰC ÂM NHẠC

	1. Thanh nhạc
	Cao đẳng
	6210225
	3 năm
	20
	Đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp, có kỹ năng cơ bản về thu âm;

	
	Trung cấp
	5210225
	2,3 năm
	40
	Đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp;

	
	Sơ cấp
	
	10 tháng
	30
	Có kỹ năng cơ bản về ca hát và thu âm;

	2. Piano
	Cao đẳng
	6210221
	3 năm
	10
	Đào tạo nghệ sĩ biểu diễn Piano chuyên nghiệp, có kỹ năng cơ bản về đệm hát, thu âm;

	
	Trung cấp
	5210221
	2,3,7,9 năm
	40
	Đào tạo nghệ sĩ biểu diễn Piano chuyên nghiệp;

	
	Sơ cấp
	
	10 tháng
	30
	Có kỹ năng cơ bản về biểu diễn, đệm hát và thu âm;

	3. Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (Guitar, Trống Jazz, Saxophone, Viola)
	Trung cấp
	5210217
	2,3,7,9 năm
	10
	Đào tạo nghệ sĩ biểu diễn, nhạc công chuyên nghiệp;

	
	Sơ cấp
	
	10 tháng
	30
	Có kỹ năng cơ bản về biểu diễn, đệm hát và thu âm;

	4. Organ/Keyboard
	Trung cấp
	5210224
	2,3,7,9 năm
	40
	Đào tạo nghệ sĩ biểu diễn, nhạc công chuyên nghiệp;

	
	Sơ cấp
	
	10 tháng
	30
	Có kỹ năng cơ bản về biểu diễn, đệm hát và thu âm;

	5. Violon
	Trung cấp
	5210223
	2,3,7,9 năm
	20
	Đào tạo nghệ sĩ biểu diễn nhạc nhẹ, đệm hát chuyên nghiệp;

	
	Sơ cấp
	
	10 tháng
	15
	Có kỹ năng cơ bản về biểu diễn, hòa tấu và thu âm;

	6. Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Tranh, Bầu, Sáo, Nhị)
	Trung cấp
	5210216
	2,3,7,9 năm
	15
	Đào tạo nhạc công chuyên nghiệp cho các dàn nhạc dân tộc;

	7. Nghệ thuật biểu diễn dân ca
	Trung cấp
	5210202
	3 năm
	15
	Đào tạo diễn viên hát dân ca-bài chòi chuyên nghiệp;

	LĨNH VỰC MÚA

	1. Diễn viên múa
	Cao đẳng
	6210213
	3 năm
	20
	Đào tạo diễn viên múa chuyên nghiệp cho các đoàn nghệ thuật;

	2. Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc
	Trung cấp
	5210207
	2,3 năm
	45
	Đào tạo diễn viên múa chuyên nghiệp cho các đoàn nghệ thuật;

	
	Sơ cấp
	
	10 tháng
	30
	Có kỹ năng cơ bản về biểu diễn múa dân gian và nhảy hiện đại;

	LĨNH VỰC MỸ THUẬT

	1. Thiết kế nội thất
	Cao đẳng
	6210403
	3 năm
	15
	Đào tạo nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp;

	2. Thiết kế đồ họa
	Cao đẳng
	6210402
	3 năm
	15
	Đào tạo nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp;

	
	Trung cấp
	5210402
	2 năm
	15
	

	3. Thiết kế thời trang
	Trung cấp
	5540206
	2 năm
	15
	Đào tạo nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp;

	4. Điêu khắc
	Trung cấp
	5210102
	2 năm
	10
	Đào tạo nhà điêu khắc chuyên nghiệp;

	5. Hội họa
	Trung cấp
	5210103
	2 năm
	15
	Đào tạo họa sĩ chuyên nghiệp;

	
	Sơ cấp
	
	10 tháng
	30
	Có kỹ năng cơ bản về hội họa; 

	LĨNH VỰC VĂN HÓA – THÔNG TIN – DU LỊCH

	1. Quản lý văn hóa
	Cao đẳng
	6340436
	2,5 năm
	15
	Đào tạo cán bộ quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật;

	
	Trung cấp
	5340436
	2 năm
	15
	

	
	Sơ cấp
	
	6 tháng
	30
	Có kỹ năng cơ bản về tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật;

	2. Khoa học thư viện
	Cao đẳng
	6320206
	2,5 năm
	15
	Đào tạo cán bộ khoa học thư viện - thông tin chuyên nghiệp;

	3. Thư viện
	Trung cấp
	5320205
	2 năm
	20
	Đào tạo cán bộ thực hành nghiệp vụ thư viện chuyên nghiệp;

	
	Sơ cấp
	
	6 tháng
	30
	

	4. Hướng dẫn du lịch
	Trung cấp
	5810103
	2 năm
	15
	Đào tạo nhân viên hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp;

	5. Quản trị lữ hành
	Cao đẳng
	6810104
	2,5 năm
	(*)
	Đào tạo cán bộ quản trị lữ hành chuyên nghiệp.


(*): Đang chờ giao chỉ tiêu chính thức.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Đối tượng và phương thức tuyển sinh trình độ cao đẳng

a) Đối tượng tuyển sinh: Tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương trở lên.
b) Phương thức tuyển sinh:
- Ngành Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện: Xét tuyển điểm tổng kết cả năm lớp 12 hoặc điểm thi THPT các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
- Ngành Quản trị lữ hành: Xét tuyển điểm tổng kết cả năm lớp 12 hoặc điểm thi THPT tổ hợp các môn Văn, Sử, Địa hoặc tổ hợp các môn Toán, Văn, Anh.

- Ngành Thanh nhạc: Xét tuyển điểm tổng kết cả năm lớp 12 môn Ngữ văn kết hợp thi tuyển năng khiếu âm nhạc (Hát 01 bài tự chọn).

- Ngành Piano: Xét tuyển điểm tổng kết cả năm lớp 12 môn Ngữ văn kết hợp thi tuyển năng khiếu âm nhạc (Đàn 01 bài Piano tự chọn).

- Ngành Diễn viên múa: Xét tuyển điểm tổng kết cả năm lớp 12 môn Ngữ văn kết hợp thi tuyển năng khiếu múa (Hình thể và Năng khiếu múa).
- Ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất: Xét tuyển điểm tổng kết cả năm lớp 12 môn Ngữ văn kết hợp thi tuyển năng khiếu vẽ (Hình họa và Trang trí).

2. Đối tượng và phương thức tuyển sinh trình độ trung cấp
a) Đối tượng tuyển sinh:
- Hệ 2 và 3 năm: Tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT và tương đương trở lên hoặc đã hoàn thành chương trình 12 nhưng chưa tốt nghiệp (tùy từng ngành, nghề).
- Hệ 7 năm: Tuyển thí sinh từ 11 đến 14 tuổi.

- Hệ 9 năm: Tuyển thí sinh từ 9 đến 12 tuổi.

- Riêng chuyên ngành Saxophone: chỉ tuyển thí sinh từ 11 tuổi trở lên.
b) Phương thức tuyển sinh:
- Nhóm ngành Điêu khắc, Hội họa, Thiết kế thời trang, Quản lý văn hóa, Thư viện, Hướng dẫn du lịch: Xét tuyển điểm tổng kết cả năm lớp 12 môn Ngữ văn và Lịch sử.
- Ngành Thiết kế đồ họa: Xét tuyển điểm tổng kết cả năm lớp 9 (đối với hệ tuyển THCS) và lớp 12 (đối với hệ tuyển THPT) các môn Ngữ văn và Lịch sử.

- Ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca: Xét tuyển điểm tổng kết cả năm lớp 9 môn Ngữ văn kết hợp thi tuyển năng khiếu âm nhạc (Hát 01 bài dân ca tự chọn);

- Ngành Thanh nhạc: Xét tuyển điểm tổng kết cả năm môn Ngữ văn lớp 9 (hệ tuyển THCS) hoặc lớp 12 (hệ tuyển THPT) kết hợp thi năng khiếu âm nhạc (Hát 01 bài tự chọn).

- Nhóm ngành Guitar, Piano, Violon/Viola, Organ/Keyboard, Trống Jazz, Saxophone, Tranh, Bầu, Sáo, Nhị: Xét tuyển điểm tổng kết cả năm môn Ngữ văn lớp 9 (hệ tuyển THCS) hoặc lớp 12 (hệ tuyển THPT) kết hợp thi tuyển năng khiếu âm nhạc (Đàn 01 bản nhạc tự chọn trên nhạc cụ đăng ký dự thi). Đối với hệ trung cấp dài hạn 7 năm, 9 năm: kiểm tra năng khiếu âm nhạc về Cao độ - Tiết tấu (đối với thí sinh chưa biết sử dụng nhạc cụ); Đàn 01 bài tự chọn trên nhạc cụ đăng ký dự tuyển (đối với thí sinh đã biết chơi nhạc cụ).

- Ngành Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc: Xét tuyển điểm tổng kết cả năm môn Ngữ văn lớp 9 (hệ tuyển THCS) hoặc lớp 12 (hệ tuyển THPT) kết hợp thi tuyển năng khiếu múa (Hình thể và Năng khiếu múa).
3. Đối tượng và phương thức tuyển sinh trình độ sơ cấp

a) Nhóm ngành, nghề: Quản lý văn hóa, Thư viện.
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.
- Phương thức tuyển sinh: Xét điểm tổng kết cả năm lớp 12 môn Ngữ văn và Lịch sử.

b) Nhóm ngành, nghề: Guitar, Piano, Violon/Viola, Organ/Keyboard, Trống Jazz, Kèn Saxophone, Thanh nhạc
- Đối tượng tuyển sinh: Là người từ đủ 15 tuổi trở lên.

- Phương thức tuyển sinh: kiểm tra năng khiếu âm nhạc về Cao độ - Tiết tấu (đối với thí sinh chưa biết sử dụng nhạc cụ); Đàn 01 bài tự chọn trên nhạc cụ đăng ký dự tuyển (đối với thí sinh đã biết chơi nhạc cụ). Ngành Thanh nhạc, thí sinh hát 01 ca khúc tự chọn.
c) Ngành: Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc.

- Đối tượng tuyển sinh: Là người từ đủ 15 tuổi trở lên.

- Phương thức tuyển sinh: Kiểm tra năng khiếu (Hình thể và năng khiếu múa).

d) Ngành: Hội họa.

- Đối tượng tuyển sinh: Là người từ đủ 15 tuổi trở lên.

- Phương thức tuyển sinh: Kiểm tra năng khiếu (Thí sinh gửi về Trường một bài vẽ mỹ thuật tự do trên giấy A4 do chính thí sinh vẽ để xét tuyển).
III. VÙNG TUYỂN, THỜI GIAN, HỒ SƠ VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH
1. Vùng tuyển: toàn quốc.

2. Thời gian thi tuyển và xét tuyển:
- Đối với tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp: Đợt 1: 18/7/2021; Đợt 2; 15/8/2021; Đợt 3: 12/9/2021. 
- Đối với tuyển sinh trình độ sơ cấp, trung cấp dài hạn (hệ 7 năm và 9 năm): Đợt 1: 28/03/2021; Đợt 2: 25/04/2021; Đợt 3: 30/05/2021. Nếu còn chỉ tiêu, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức xét tuyển và thi tuyển vào các đợt tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp nêu trên.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ cao đẳng

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu đăng tải trên trang www.vhntdng.vn);
- Bản sao có công chứng: Học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT và tương đương trở lên hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Bản sao có công chứng các giấy tờ thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có);

- 2 ảnh 3x4 cm;

- Bản photo chứng minh nhân dân (không cần công chứng);

b) Hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ trung cấp

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu đăng tải trên trang www.vhntdng.vn);

- Bản sao có công chứng: Học bạ và bằng tốt nghiệp/GCNTNTT bậc THCS hoặc THPT (nếu đăng ký học trung cấp hệ 2, 3 năm); Giấy xác nhận đang học phổ thông (nếu đăng ký học trung cấp dài hạn hệ 7, 9 năm);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có);

- 2 ảnh 3x4 cm;

- Bản photo chứng minh nhân dân đối với thí sinh dự tuyển hệ trung cấp 2, 3 năm (không cần công chứng);

c) Hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ sơ cấp

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu đăng tải trên trang www.vhntdng.vn);

- Bản sao có công chứng các giấy tờ thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có);

- 2 ảnh 3x4 cm;

- Bản photo chứng minh nhân dân (không cần công chứng);

- Đối với ngành, nghề Quản lý văn hóa, Thư viện: thí sinh nộp thêm bản sao có công chứng: Học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT và tương đương trở lên hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

4. Địa điểm nộp hồ sơ và địa điểm, hình thức thi tuyển năng khiếu
a) Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên; hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện;

b) Địa điểm nộp hồ sơ: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật
- Cơ sở 1: Số 130 Lê Quang Đạo, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng;

- Cơ sở 2: Số 63 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
4. Hình thức thi và kiểm tra năng khiếu

Thí sinh tự chọn một trong hai hình thức thi, kiểm tra năng khiếu sau:

a) Thi và kiểm tra năng khiếu trực tiếp tại trường (cơ sở 130 Lê Quang Đạo hoặc cơ sở 63 Thái Phiên): thực hiện theo hướng dẫn tại Giấy báo thi;

b) Thi và kiểm tra năng khiếu gián tiếp (không cần đến trường): thực hiện theo hướng dẫn tại Giấy báo thi và quy định tại Hướng dẫn thi năng khiếu theo hình thức trực tuyến đăng tải trên trang www.vhntdng.vn);

IV. LỆ PHÍ TUYỂN SINH, HỌC PHÍ VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
1. Lệ phí tuyển sinh

a) Nhóm ngành xét tuyển: 60.000 đồng/thí sinh.

b) Nhóm ngành xét tuyển kết hợp thi/kiểm tra năng khiếu: 100.000 đồng/thí sinh.

c) Thí sinh đăng ký xét tuyển, thi tuyển nhiều ngành chỉ nộp lệ phí 01 ngành.

d) Phương thức nộp lệ phí tuyển sinh: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Kế hoạch – Tài chính Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng hoặc chuyển khoản qua tài khoản 101.269.7613; Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng; Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo. Khi gửi ghi rõ nội dung: Lệ phí tuyển sinh, Họ và tên, Ngành dự thi.

2. Mức thu học phí đang áp dụng cho năm học 2020-2021

a) Đối với trình độ cao đẳng:
 

- Các chuyên ngành nghệ thuật:

850.000 đồng/tháng.


- Các chuyên ngành văn hóa: 


710.000 đồng/tháng.


b) Đối với trình độ sơ cấp, trung cấp:

- Các chuyên ngành nghệ thuật: 

740.000 đồng/tháng.


- Các chuyên ngành văn hóa: 


620.000 đồng/tháng.

- Học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trung cấp: miễn 100% học phí.

(Học phí sẽ được điều chỉnh cho năm học 2021-2022 theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, nếu có).

3. Các quy định khác

a) Về ưu đãi trong đào tạo, trường thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Thí sinh có thể đăng ký dự tuyển một hoặc nhiều ngành phù hợp với nguyện vọng, khả năng và điều kiện của mình.

c) Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc chưa hoàn thành chương trình trung học phổ thông, khi nhập học sẽ được nhà trường tạo điều kiện bố trí học chương trình văn hóa bổ túc trung học phổ thông.
d) Học sinh học hệ trung cấp dài hạn sẽ được nhà trường sắp xếp, bố trí học chuyên môn linh hoạt, đảm bảo không ảnh đến việc học văn hóa phổ thông.


Ngoài các ngành, nghề tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp hình thức chính quy nêu trên, trong năm 2021, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng tiếp tục tổ chức liên kết đào tạo các chương trình liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học và thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, năng khiếu nghệ thuật. 
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

- Phòng Đào tạo và Công tác HSSV, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng: 
+ Cơ sở 1: Số 130 Lê Quang Đạo, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (Điện thoại 0236 2248132 hoặc hotline 0988 707 294);

+ Cơ sở 2: Số 63 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng (Điện thoại 0236 2248135 hoặc hotline 0918 924 998);

    
- Website:  vhntdng.vn
 /Email: tvhnt@danang.gov.vn/ Facebook: vanhoa.nghethuat.7


Các nội dung khác có liên quan đến tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp hình thức chính quy được thực hiện theo các quy định hiện hành về tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng.

	Nơi nhận:

- UBND Tp Đà Nẵng (để báo cáo);

- Sở LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Sở, Phòng GD&ĐT các địa phương (để phối hợp);

- Trường Tiểu học, THCS, THPT (để phối hợp);

- Các TT nghệ thuật, tổ chức sự kiện (để phối hợp);

- Lưu: VT, PĐT&CTHSSV.
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